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BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết 

về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc(
)

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Ngày 24/10/2020, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận trực tuyến dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LLGGHBLHQ), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trân trọng báo cáo việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua như sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “trang bị, vũ khí, phương tiện” vào sau cụm từ “điều chỉnh, rút lực lượng” và rà soát quy định chặt chẽ, bảo đảm khả thi.

UBTVQH thấy rằng, nội dung giải thích cụm từ “lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” tại khoản 3 Điều 3 đã bao gồm “trang bị, vũ khí, phương tiện”. Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã thay cụm từ “cử, điều chỉnh, rút lực lượng” bằng cụm từ “triển khai lực lượng” cho thống nhất với nội dung Chương II và Chương III như dự thảo Nghị quyết.
2. Về giải thích từ ngữ (Điều 3)

Có ý kiến đề nghị rà soát khoản 1 và khoản 2 để tránh trùng lắp; bỏ cụm từ “cử thay thế” tại khoản 6, vì chỉ phù hợp đối với trường hợp cử luân phiên.

UBTVQH thấy rằng, khoản 1 giải thích cụm từ “Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc” nói chung và làm rõ nhiệm vụ của lực lượng này, còn khoản 2 giải thích về “Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” là một tổ chức của Liên hợp quốc (LHQ), nên không trùng lắp về nội dung. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý khoản 6 và một số nội dung như thảo Nghị quyết.

3. Về nguyên tắc (Điều 4)

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn trong dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc “4 không” của chính sách quốc phòng Việt Nam(
).
UBTVQH cho rằng, chủ trương “4 không” là những nguyên tắc của chính sách đối ngoại quốc phòng tại Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 và việc tham gia LLGGHBLHQ là một lĩnh vực của công tác đối ngoại quốc phòng. Trên cơ sở các chủ trương này, Điều 4 dự thảo Nghị quyết đã thể chế thành những nguyên tắc trong việc tham gia LLGGHBLHQ. 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung 4 nguyên tắc gồm: cần đạt được sự ủng hộ của Hội đồng bảo an dưới dạng thông qua một nghị quyết; triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ cần giành được sự nhất trí của các bên tham chiến; trung lập, vô tư, sử dụng vũ lực chỉ để phòng vệ và là biện pháp cuối cùng; đóng góp lực lượng tự nguyện cả về con người, tài chính, phương tiện.

UBTVQH cho rằng, Việt Nam tham gia LLGGHBLHQ thực hiện theo nguyên tắc trung lập, vô tư, tự nguyện đóng góp về con người, tài chính, phương tiện, phù hợp với khả năng của Việt Nam và đã được quy định tại khoản 3 Điều này. Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chuyển điểm a và điểm b khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị quyết Chính phủ trình thành khoản 4 và khoản 5 Điều 4; sửa tên Điều là “Nguyên tắc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc” và chỉnh lý lại Điều này như dự thảo Nghị quyết. 
4. Về xử lý vi phạm, khiếu nại (Điều 6)

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hình thức ký kết và hiệu lực pháp lý của thỏa thuận giữa Việt Nam và LHQ được sử dụng làm căn cứ giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa nhân sự Việt Nam với LHQ hoặc bên thứ ba.
UBTVQH cho rằng, thỏa thuận giữa Việt Nam và LHQ là điều ước quốc tế được quy định tại Luật Điều ước quốc tế năm 2016, nên đề nghị không quy định trong dự thảo Nghị quyết.
- Có ý kiến cho rằng, Lực lượng vũ trang tham gia LLGGHBLHQ là nhân danh LHQ, nên việc đối xử hay xử lý vi phạm pháp luật phải theo nguyên tắc ngoại giao, nếu phạm tội thì thẩm quyền xét xử thuộc Tòa án Việt Nam, trong khi Việt Nam chưa tham gia Công ước Rome về Tòa án Hình sự quốc tế.
UBTVQH cho rằng, LHQ có quy định việc xử lý vi phạm của LLGGHBLHQ theo nguyên tắc đối tượng vi phạm sẽ bị điều tra và xử lý theo pháp luật nước cử quân trên cơ sở quyền ưu đãi và miễn trừ theo Công ước về quyền ưu đãi và miễn trừ của LHQ năm 1946, được thể hiện qua: thỏa thuận giữa LHQ và quốc gia sở tại, thỏa thuận giữa LHQ và quốc gia nước cử quân. Qua rà soát, để bảo đảm chặt chẽ, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý lại Điều này như dự thảo Nghị quyết.
5. Về nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Điều 7)
Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung Điều 7 quy định về “Nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” như dự thảo Nghị quyết.


6. Về xây dựng lực lượng (Điều 8)

Có ý kiến cho rằng, việc xây dựng lực lượng phải căn cứ quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh (HĐQPAN), nên đề nghị bổ sung cụm từ “căn cứ quyết định của HĐQPAN” vào đầu khoản 2.

UBTVQH cho rằng, theo quy trình triển khai lực lượng của LHQ(
), đây là giai đoạn chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của LHQ và thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định. Vì vậy, đề nghị Quốc hội không bổ sung nội dung này vào dự thảo Nghị quyết. 

7. Về thẩm quyền quyết định việc cử, điều chỉnh, rút lực lượng (Điều 11)

Có ý kiến đề nghị sửa lại Điều 10 dự thảo Nghị quyết Chính phủ trình chỉ quy định thẩm quyền của HĐQPAN về cử, điều chỉnh, rút lực lượng cho phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ khoản 2 và chỉnh lý như Điều 11 dự thảo Nghị quyết.
8. Về quy trình cử mới, điều chỉnh, rút lực lượng (Điều 12) và quy trình cử luân phiên, thay thế (Điều 13)
- Có ý kiến đề nghị gộp 02 Điều này để quy định cụ thể quy trình thực hiện của Chính phủ và quy trình Chính phủ trình HĐQPAN.
UBTVQH nhận thấy, Điều 12 và Điều 13 quy định quy trình đối với các hoạt động khác nhau để bảo đảm rõ ràng, rành mạch và thuận lợi trong quá trình thực hiện, nên đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Nghị quyết.
- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về trách nhiệm chủ trì, phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong triển khai LLGGHBLHQ; có ý kiến đề nghị thay cụm từ “ý kiến của HĐQPAN” bằng cụm từ “quyết định của HĐQPAN”.

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, căn cứ quy định“Bộ Quốc phòng tham mưu, giúp việc HĐQPAN” tại khoản 1 Điều 35 Luật Quốc phòng và để thống nhất với Điều 8, Điều 17, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho quy định cụ thể “Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an...” để thực hiện các quy trình tại Điều 12 và Điều 13 và chỉnh lý như dự thảo Nghị quyết.

9. Về nội dung quản lý nhà nước (Điều 16) và nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ (Điều 17)
- Có ý kiến cho rằng, Điều 15 và Điều 16 dự thảo Nghị quyết Chính phủ trình trùng lặp về nội dung quản lý nhà nước và nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, của Bộ, ngành Trung ương, nên đề nghị sắp xếp, chỉnh lý cho phù hợp.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho sửa lại tên Điều 15 và Điều 16 dự thảo Nghị quyết Chính phủ trình thành Điều 16 là “Nội dung quản lý nhà nước” và Điều 17 là “Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ”.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để bảo đảm tính thống nhất và thuận lợi khi tổ chức thực hiện.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Thực hiện Đề án Tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ được Bộ Chính trị thông qua ngày 23/11/2012, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các ban, Bộ, ngành liên quan thực hiện việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ(
). Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Cục GGHBVN) có trách nhiệm giúp Tổ công tác liên ngành tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc cử lực lượng Việt Nam tham gia(
) nên quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng đối với Cục GGHBVN trong việc điều phối các hoạt động chung của lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là cần thiết(
).

Trên cơ sở ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung  điểm b khoản 2 Điều 17 như dự thảo Nghị quyết. 
10. Về một số nội dung khác

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng đối tượng là dân sự để chủ động tham gia LLGGHBLHQ khi có yêu cầu.
UBTVQH cho rằng, dự thảo Nghị quyết quy định lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tham gia LLGGHBLHQ là phù hợp với khoản 2 Điều 89 Hiến pháp(
). Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội không bổ sung đối tượng tham gia là dân sự.
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc các lĩnh vực khác do HĐQPAN quyết định tại điểm l khoản 3 Điều 5 và rà soát, chỉnh lý lại Điều này cho chặt chẽ, khả thi.
UBTVQH cho rằng, ngoài những lĩnh vực gìn giữ hòa bình thông thường, LHQ có thể triển khai một số lĩnh vực khác để thực thi sứ mệnh của mình ở một quốc gia cụ thể. Trong trường hợp Việt Nam được LHQ đề nghị tham gia các lĩnh vực mới, nếu phù hợp với các nguyên tắc của Nghị quyết này và năng lực của Việt Nam, Chính phủ sẽ xem xét, trình HĐQPAN cho ý kiến theo thẩm quyền. Do đó, quy định như dự thảo Nghị quyết để thuận lợi về mặt pháp lý khi triển khai các lĩnh vực mới mà Việt Nam có thế mạnh và có điều kiện tham gia. Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, để bảo đảm chặt chẽ, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho sửa tên Điều là “Hình thức và lĩnh vực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc” và chỉnh lý Điều này như dự thảo Nghị quyết.

- Có ý kiến đề nghị quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.
UBTVQH cho rằng, đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an và hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nên không cần bổ sung trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Có ý kiến đề nghị rà soát, bổ sung về chế độ, chính sách, trong đó có cá nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia LLGGHBLHQ.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý, bổ sung như Điều 15 dự thảo Nghị quyết.

- Có ý kiến đề nghị quy định hằng năm HĐQPAN hoặc Chính phủ báo cáo Quốc hội về hoạt động tham gia LLGGHBLHQ để giám sát.

UBTVQH thấy rằng, theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch nước đồng thời là Chủ tịch HĐQPAN báo cáo kết quả hoạt động của nhiệm kỳ trước Quốc hội, trong đó có nội dung về lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, nên đề nghị không quy định nội dung này tại dự thảo Nghị quyết.
Ngoài các vấn đề trên, UBTVQH đã nghiên cứu tiếp thu nhiều ý kiến của các vị ĐBQH và đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý, sắp xếp lại một số điều, khoản cho phù hợp về thể thức, kỹ thuật, bố cục văn bản, tránh chồng chéo, bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật và có tính khả thi. 


Trên đây là Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trân trọng báo cáo./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban soạn thảo dự thảo Nghị quyết;

- Lưu HC, QPAN.

- E-pas: 84999
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đỗ Bá Tỵ


� Số thứ tự điều tại các mục của Báo cáo này là theo dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua.


� Chủ trương 4 không: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.


� Theo quy trình triển khai lực lượng của LHQ, trước hết, Chính phủ đăng ký với LHQ lĩnh vực và năng lực tham gia trên Hệ thống sẵn sàng năng lực gìn giữ hòa bình của LHQ (PCRS); sau khi đã sẵn sàng về lực lượng, Việt Nam mời LHQ tới kiểm tra. Nếu Việt Nam đáp ứng về mức độ sẵn sàng, LHQ sẽ chính thức đề nghị Việt Nam cử lực lượng. Khi đó, Chính phủ sẽ báo cáo HĐQPAN theo thẩm quyền và quy trình quy định trong Nghị quyết.


� Tại Công văn số 3943/VPCP-NC ngày 15/12/2017 của Văn phòng Chính phủ.


� Cục GGHBVN hiện đang chỉ huy, điều hành các lực lượng triển khai tại các Phái bộ; tổ chức huấn luyện cho lực lượng chuẩn bị tham gia (trong đó có các khóa huấn luyện quốc tế với sự tham gia của cả giảng viên và học viên quốc tế; tiến hành hoạt động hợp tác quốc tế trong nâng cao năng lực tham gia của Việt Nam. Tháng 6/2018, LHQ đã công nhận Cục GGHBVN là một trong bốn Trung tâm Huấn luyện quốc tế ở khu vực để triển khai huấn luyện theo chương trình Đối tác 3 bên (Việt Nam, LHQ và một nước đối tác). Trong ba năm 2018, 2019, 2020, Việt Nam đồng chủ trì với LHQ và Nhật Bản tổ chức ba khóa huấn luyện vận hành trang bị công binh hạng nặng cho các lực lượng của Việt Nam và các nước trong khu vực.


� Trên thực tế, LHQ đã thừa nhận Cục GGHBVN là đại diện hợp pháp của Chính phủ Việt Nam trong việc điều phối các hoạt động chung của lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.


� Quy định: “Hội đồng Quốc phòng và An ninh quyết định việc lực lượng vũ trang tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới”.
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